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ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI 
HỘI ĐỒNG KTKL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số:     /BC-HĐKTKL                
                 (DỰ THẢO) 

Hà Nội, ngày   tháng 12 năm 2025 

 
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NHIỆM KỲ X (2021-2026)  

CỦA HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 
   

 Thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hướng dẫn số: 01/HD-

HĐLSTQ ngày 06/3/2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc về hướng dẫn các Đoàn 

Luật sư tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư thành 

phố Hà Nội nhiệm kỳ X, báo cáo Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội 

nhiệm kỳ XI như sau: 

I. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Trong nhiệm kỳ X (2021 – 2026), Hội đồng KTKL luôn xác định được tầm 

quan trọng của hoạt động khen thưởng – kỷ luật, vì thế đã tập trung giải quyết nghiêm 

túc, thận trọng, khách quan và kịp thời các vụ việc theo đúng trình tự, thẩm quyền mà 

Luật Luật sư và các văn bản có liên quan quy định. Kết quả đạt được trên các mặt công 

tác gồm  

 1. Công tác thi đua khen thưởng  

Hội đồng KTKL luôn chú trọng công tác khen thưởng với mục đích ghi nhận sự 

đóng góp của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để động viên các luật sư, tổ chức 

hành nghề luật sư phấn khởi phát huy các thành tích đã đạt được nhằm xây dựng Đoàn 

Luật sư thành phố Hà Nội phát triển vững mạnh. Trong công tác khen thưởng, Hội 

đồng KTKL luôn bám sát hoạt động thực tế của Đoàn Luật sư để phát hiện những điển 

hình tiên tiến của các cá nhân, tổ chức có thành tích tiêu biểu đóng góp vào hoạt động 

chung của Đoàn Luật sư và của chính quyền các cấp, từ đó kịp thời đề nghị biểu 

dương, khích lệ, nhân rộng những nhân tố tích cực. Hội đồng KTKL chủ động phát 

hiện các luật sư tích cực tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật; 

tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; tham gia Tổ cải cách thủ tục hành 

chính do các cấp chính quyền phát động, … đề xuất Đoàn LSHN và Liên đoàn Luật sư 

Việt Nam có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. 
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Hội đồng KTKL đã đề xuất với Ban Chủ nhiệm chuyển hồ sơ khen thưởng bổ 

sung năm 2021 đối với các trường hợp đề nghị Sở Tư pháp và UBND thành phố Hà 

Nội khen thưởng (đã quá thời hạn nhưng các cấp này chưa có quyết định) sang Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam. Kết quả, Liên đoàn đã ra quyết định khen thưởng bổ sung năm 

2021 cho 12 trường hợp (02 tổ chức và 10 cá nhân), đảm bảo quyền lợi cho những tổ 

chức và cá nhân có thành tích. Qua đó, động viên, khích lệ mọi cá nhân tích cực tham 

gia phong trào thi đua của Đoàn Luật sư. 

Bên cạnh đó, Hội đồng KTKL cũng chủ động tham mưu Ban Chủ nhiệm thực 

hiện một số nội dung khác như: Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng Bằng khen 

cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thu nợ phí tồn đọng nhiều năm, 

những cá nhân, tổ chức có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 40 

năm ngày thành lập Đoàn LSHN, trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Luật sư 

Việt Nam; đề nghị Liên đoàn khen thưởng bổ sung năm 2024 cho các trường hợp đã 

được đề nghị Sở Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội khen thưởng, nhưng các cấp 

này không ra quyết định khen thưởng… 

Trong nhiệm kỳ X, Hội đồng KTKL đã đề nghị tặng Kỷ niệm chương và khen 

thưởng ở các cấp đối với 864 trường hợp, trong đó tặng kỷ niệm chương 130 trường 

hợp (Liên đoàn Luật sư: 45 luật sư, Đoàn Luật sư: 85 luật sư); khen thưởng 734 trường 

hợp gồm 242 tập thể, 492 cá nhân (UBND thành phố Hà Nội: 10 trường hợp, Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam: 359 trường hợp, Đoàn Luật sư: 365 trường hợp). Số lượng 

khen thưởng cụ theo phụ lục I đính kèm 

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Trong nhiệm kỳ X, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá 

nhân gửi đến Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội có chiều hướng gia tăng so với nhiệm kỳ 

trước, có nhiều vụ việc rất phức tạp, đặc biệt là của khách hàng với luật sư, tổ chức 

hành nghề luật sư. Số lượng luật sư bị khởi tố, truy tố, và luật sư nợ phí trên 18 

tháng… cũng tăng lên đột biến so với các nhiệm kỳ trước. 

Hội đồng KTKL đã tiếp nhận 197 vụ việc do Ban Chủ nhiệm chuyển đến. Sau 

khi tiếp nhận, Hội đồng xem xét, phân loại, xử lý đơn thư và phân công các luật sư 

trong Hội đồng giải quyết. Đối với các vụ việc phức tạp, Hội đồng KTKL đề nghị Ban 

Chủ nhiệm quyết định gia hạn thời gian theo đúng quy định.  

Trong nhiệm kỳ X, Hội đồng KTKL đã giải quyết xong 192 vụ, sau đó có Tờ 

trình, trình Ban Chủ nhiệm hướng giải quyết, kết luận những vụ việc đó. Trong tổng số 
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192 vụ, có nhiều vụ việc phức tạp, mâu thuẫn gay gắt nhưng đã được Hội đồng KTKL 

kiên trì thuyết phục, hòa giải thành công.  

Đối với những vụ không thuộc thẩm quyền giải quyết, Hội đồng KTKL hướng 

dẫn và đề nghị Ban Chủ nhiệm hướng dẫn người có đơn thư gửi tới các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết. 

Việc rà soát, xem xét kỷ luật luật sư nợ phí trên 18 tháng (có nhiều trường hợp 

nợ phí trên 10 năm) gặp rất nhiều khó khăn do thông tin luật sư thay đổi hoặc luật sư 

không nhớ, nhớ nhầm về việc nộp phí. Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 39 và 

điểm b khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định, các trường hợp 

này thuộc đối tượng luật sư đương nhiên bị xóa tên. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi 

cho luật sư thành viên, Hội đồng KTKL đã kiên trì xác minh bằng nhiều hình thức như 

gặp trực tiếp, gọi điện, nhắn tin, gửi email, nhắn nhủ người thân quen của luật sư nợ 

phí yêu cầu người nợ phí thực hiện nghĩa vụ nộp phí thành viên… trước khi tham mưu 

Ban Chủ nhiệm áp dụng hình thức xóa tên. Rất nhiều luật sư nợ phí đã hoàn thành 

nghĩa vụ sau khi được Hội đồng liên lạc, tránh được việc bị chấm dứt hoạt động hành 

nghề. 

Bên cạnh những nỗ lực động viên, thuyết phục, chia sẻ khó khăn với luật sư nợ 

phí, Hội đồng KTKL cũng quyết liệt đề xuất xử lý những người cố tình chây ỳ, trốn 

tránh nghĩa vụ nộp phí thành viên. Trong số 1000 luật sư nợ phí được Ban Chủ nhiệm 

chuyển hồ sơ giải quyết, Chủ tịch Hội đồng KTKL đã phân công cho tất cả thành viên 

Hội đồng tham gia, chia thành 64 vụ việc, mỗi vụ việc đều có 02 luật sư rà soát, đôn 

đốc để bảo đảm việc xem xét được khách quan, tránh sai sót.  

Trong nhiệm kỳ X, Hội đồng đã đề nghị Ban Chủ nhiệm xóa tên 521 luật sư nợ 

phí trên 18 tháng. Số liệu cụ thể vụ việc Hội đồng giải quyết từ ngày 11/4/2021 đến 

07/12/2025 theo phụ lục II đính kèm  

Như vậy, trong tổng số 198 vụ việc Hội đồng KTKL tiếp nhận từ Ban Chủ 

nhiệm, Hội đồng đã giải quyết xong 192 bằng 97% tổng số vụ việc. Trong tổng số các 

vụ việc đã giải quyết, Hội đồng KTKL đề nghị Ban Chủ nhiệm áp dụng hình thức kỷ 

luật đối với 36 luật sư. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của các luật sư và hậu 

quả xảy ra, Ban chủ nhiệm Đoàn LSHN đã quyết định áp dụng hình thức kỷ luật bằng 

việc xóa tên 11 luật sư, tạm đình chỉ hành nghề 09 luật sư, cảnh cáo 08 luật sư, khiển 

trách 08 luật sư  

 II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN 
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1. Hạn chế, khuyết điểm 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác khen thưởng, kỷ luật, Hội 

đồng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như sau: 

- Chưa chủ động tham mưu Ban Chủ nhiệm phát động các phong trào thi đua, lập 

thành tích trong Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;  

- Việc phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng chưa được thực hiện thường xuyên, bài bản; 

- Còn một số ít vụ việc giải quyết bị kéo dài, quá thời hạn 

 2. Nguyên nhân của hạn chế và khuyết điểm 

 - Số lượng thành viên Hội đồng ít (11 thành viên trên tổng số gần 01 vạn luật sư và 

người tập sự hành nghề), các thành viên của Hội đồng KTKL đều hoạt động bán 

chuyên trách, vừa hành nghề luật sư, vừa thực hiện công việc định kỳ, cố định của Hội 

đồng với lượng vụ việc ngày càng tăng về số lượng và tính chất, mức độ phức tạp. Bên 

cạnh đó, Hội đồng phải thực hiện nhiều công việc đột xuất về khen thưởng, hội họp 

của Đoàn Luật sư theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm nên phần nào ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng 

 - Hoạt động của các thành viên chưa thực sự đều tay. Một số ít thành viên Hội 

đồng do bận công tác chuyên môn hoặc bận các hoạt động chung của Liên đoàn Luật 

sư Việt Nam và Đoàn Luật sư Hà Nội nên việc tham gia vào các cuộc họp của Hội 

đồng chưa được thường xuyên  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

1. Chủ động lập kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường 

xuyên, khen thưởng đột xuất; phát hiện và đề xuất biểu dương khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động nghề nghiệp và 

trong cuộc sống. 

2. Cương quyết giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định, quy trình, 

không để tồn đọng vụ việc quá thời hạn.  

3. Duy trì nghiêm túc chế độ họp, giao ban định kỳ trong Hội đồng hàng tháng, 

6 tháng và tổng kết năm  
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4. Chủ động tự trau dồi, bồi dưỡng và đề nghị tổ chức các lớp tập huấn về kiến 

thức, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cũng như học hỏi, trao đổi các 

bài học hay, kinh nghiệm quý về giải quyết đơn thư 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ nhiệm kỳ X (2021-2026), Hội đồng 

khen thưởng, kỷ luật trình trước Đại hội. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- UBND TP. Hà Nội (để b/c); 
- Liên đoàn LSVN (để b/c); 
- Sở Tư pháp TP. HN; 
- Sở Nội vụ TP. HN; 
- Ban Chủ nhiệm; 
- Hội đồng KTKL; 
- Các TCHNLS; 
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG KTKL                                   
CHỦ TỊCH                               

 
 
 

Luật sư Nguyễn Ngọc Hoàng 
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PHỤ LỤC I 

SỐ LIỆU HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG 
 

TT Năm 
Tổng 
cộng 

Cộng 
khen 

thưởng 

TP 
Hà 
Nội 

Liên đoàn LSVN Đoàn Luật sư 
Kỷ niệm 

chương/Huy hiệu 

+ TT Cá 
nhân 

+ 
TT Cá 

nhân + 
Liên 
đoàn 

LSVN 

Đoàn 
Luật 

sư 
1 2021 115 95  48 21 27 47 6 41 20 5 15 
2 2022 106 84  48 11 37 36 13 23 22 6 16 
3 2023 193 148  63 24 39 85 27 58 45 13 32 
4  104 104 9 64 20 44 31 9 22 0 0 0 
5 2024 164 121 1 61 25 36 59 16 43 43 21 22 
6 2025 167 167  75 27 48 92 27 65 0 0 0 
7  15 15  0 0 0 15 15 0 0 0 0 
 Cộng 864 734 10 359 128 231 365 113 252 130 45 85 

 
PHỤ LỤC II 

SỐ LIỆU ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HỘI ĐỒNG KTKL GIẢI QUYẾT  
TRONG NHIỆM KỲ 

 

TT Nội dung 

Số 
lượng 

đơn thư 
tiếp 

nhận và 
xem xét 

Số đơn đã 
được giải 

quyết hoặc 
chờ CQ 
thq Kết 

luận 

Kỷ 
luật 

thông 
thường 

Xóa tên 
Luật sư nợ phí trên 18 tháng 

Ghi 
chú 

Tiếp 
nhận 

Xóa tên 
Số vụ 
nợ phí 

 

1 Năm 2021 27 11 1    11 

2 Năm 2022 37 16 5 27 13 2 27 

3 Năm 2023 47 47 5 657 426 40 66 

4 Năm 2024 38 37 11 174 46 10 92 

5 Đến 18/11/2025 48 45 14 108 36 10 120 

6 Tờ trình 36, 37, 38  16  34  2  
9 Tạm hoãn, dừng, khác  18      
10 Đang giải quyết  7      

 Cộng 198 198 36 1000 521 64  
 


